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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)
(năm hiện hành)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
TỔNG CHI 5283000000 5283000000

Trong đó:

Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 470596062 470596062

1 Chi giáo dục 610000000 610000000

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
3 Chi y tế 5000000 5000000

4 Chi văn hóa, thông tin 421000000 421000000

5 Chi phát thanh, truyền thanh 42438600 42438600

6 Chi thể dục, thể thao 15000000 15000000

7 Chi bảo vệ môi trường 19000000 19000000

8 Chi các hoạt động kinh tế 60254200 60254200

Giao thông 10000000 10000000

Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 50254200 50254200

Thị chính
Thương mại, du lịch
Các hoạt động kinh tế khác
Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

9 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước,
Đảng, đoàn thể 3214804438 3214804438

10 Chi cho công tác xã hội 244246700 244246700

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo
chế độ quy định và trợ cấp khác 165852000 165852000

Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa
Trợ cấp xã hội
Chính sách và hoạt động phục vụ người có công
với cách mạng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)
(năm hiện hành)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
Khác 78394700 78394700

11 Chi khác 75000000 75000000

12 Dự phòng 105660000 105660000
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